Phụ lục 9:
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU
TRONG KỲ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG THỰC HÀNH NGHỀ ĐỢT 1 NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày       tháng 7 năm 2014)
	TT
	Số báo danh
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Lớp
	Kết quả

	
	
	
	
	
	
	Điểm
	Xếp loại

	1
	CGKL025
	Đào Hải Đăng
	06/01/1989
	Thái Bình
	ĐLC-CTM 6
	0,00
	Không đạt

	2
	CNOT017
	Vũ Văn Diện
	18/07/1989
	Nam Định
	ĐLC-Ôtô 6
	43,33
	Không đạt

	3
	CNOT019
	Nguyễn Văn Hòa
	18/11/1988
	Thái Bình
	ĐLC-Ôtô 6
	34,00
	Không đạt

	4
	CNOT025
	Tô Vũ Văn Quyết
	12/09/1990
	Nghệ An
	ĐLC-Ôtô 6
	24,33
	Không đạt

	5
	CNOT026
	Nguyễn Tất Thắng
	02/06/1989
	Hà Nam
	ĐLC-Ôtô 6
	14,66
	Không đạt

	6
	CNOT023
	Nguyễn Vũ Thành Lê
	21/08/1985
	Nam Định
	ĐLC-Ôtô 6
	11,33
	Không đạt

	7
	CNOT032
	Nguyễn Văn Hân
	11/03/1993
	Nam Định
	CK-Ôtô 14
	38,50
	Không đạt

	8
	CNOT041
	Trần Đăng Long
	04/08/1992
	Ninh Bình
	CK-Ôtô 14
	25,50
	Không đạt

	9
	CNOT001
	Dương Xuân Bắc
	04/04/1992
	Nam Định
	ĐK-Ôtô 5
	34,00
	Không đạt

	10
	CNOT013
	Lương Văn Tiến
	15/05/1992
	Nam Định
	ĐK-Ôtô 5
	33,33
	Không đạt

	11
	CNH006
	Đinh Công Uẩn
	03/02/1990
	Hà Nội
	ĐK-Hàn 5
	43,00
	Không đạt

	12
	CNH004
	Nguyễn Văn Lộc
	26/06/1990
	Nam Định
	ĐK-Hàn 5
	40,00
	Không đạt

	13
	CNH022
	Đinh Đắc Tâm
	09/04/1992
	Ninh Bình
	CK-Hàn 14
	18,00
	Không đạt

	14
	CNH011
	Trần Hoàng Long
	20/12/1990
	Nam Định
	ĐLC-CK 6
	-61,00
	Không đạt

	15
	ĐCN062
	Trần Văn Hưng
	11/08/1993
	Nam Định
	CK-KTĐ 14
	47,00
	Không đạt

	16
	ĐCN059
	Đỗ Đình Dũng
	30/06/1993
	Nam Định
	CK-KTĐ 14
	46,00
	Không đạt

	17
	ĐCN072
	Trần Văn Toán
	18/07/1992
	Nam Định
	CK-KTĐ 14
	41,00
	Không đạt

	18
	ĐCN016
	Nguyễn Văn Quyết
	05/05/1992
	Ninh Bình
	ĐK-KTĐ 5
	46,00
	Không đạt

	19
	LTMT031
	Phạm Hải Đăng
	12/02/1991
	Nam Định
	ĐK-Tin 5(NH)
	25,00
	Không đạt

	20
	QTM069
	Đặng Văn Đỉnh
	13/07/1992
	Nam Định
	CK-CNTT 14A
	11,00
	Không đạt

	21
	QTM079
	Nguyễn Minh Đức
	31/05/1993
	Nam Định
	CK-CNTT 14B
	39,00
	Không đạt

	22
	QTM083
	Trương Nho Thuỷ
	24/02/1992
	Thanh Hóa
	CK-CNTT 14B
	23,50
	Không đạt

	23
	QTM082
	Đỗ Thị Thanh Thuý
	25/04/1993
	Nam Định
	CK-CNTT 14B
	14,50
	Không đạt

	24
	QTM080
	Nguyễn Thị Dung
	20/03/1993
	Nam Định
	CK-CNTT 14B
	14,00
	Không đạt

	25
	QTM086
	Đặng Thanh Tùng
	20/01/1992
	Nam Định
	CK-CNTT 14B
	10,00
	Không đạt


  Danh sách này có 25 thí sinh./.
                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG
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